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NHÂN DANH   

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH - TỈNH KHÁNH HÒA              

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Phấn; 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Phạm Tám 

2. Hồ Quang Thành  

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

tham gia phiên tòa: Ông Phạm Duy Cƣờng- Kiểm sát viên. 

Ngày 31 táng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

45/2022/TLST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 46/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa 

số 15/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2022; Các thông báo thay đổi thời 

gian mở phiên tòa ngày 10/10/2022; 09/11/2022; 06/12/2022; 04/01/2023; 

02/02/2023; 03/3/2023, đối với các bị cáo: 

1. TRẦN VĂN C; Giới tính: Nam; sinh ngày 08/4/1994, tại: huyện VN, tỉnh 

KH; Hộ khẩu thường trú: Thôn QH 1, xã VT, huyện VN, tỉnh KH. Quốc tịch: Việt 

Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Học vấn: 6/12. Nghề nghiệp: Không; Cha: 

Trần Thanh L, sinh năm 1971; Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1974; vợ con 

chưa có. Tiền án: Ngày 19/3/2014 bị Tòa án nhân dân huyện VN, tỉnh KH xử phạt 

02 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự “Tái phạm” tại Bản án số 23/2014/HSST, tổng hợp với Bản án số 

09/2014/HSST ngày 20/01/2014 của Tòa án nhân dân huyện VN thành hình phạt 

chung là 04 năm tù. C chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/02/2017; chưa đóng 

tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm 210.000 đồng 

theo Quyết định thi hành án chủ động số 396 ngày 14/5/2014 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện VN. Đối với phần dân sự, bị hại và người liên quan không có đơn 

yêu cầu và đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án; Tiền sự: Ngày 27/6/2019 bị Tòa án 

nhân dân huyện VN, tỉnh KH áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng tại Quyết định số 28/QĐ-TA, chấp hành 

xong ngày 09/02/2021; Nhân thân: Ngày 25/01/2013 bị Tòa án nhân dân huyện 
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VN, tỉnh KH xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 

10/2013/HSST. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/9/2013, đã đóng xong án phí 

hình sự sơ thẩm ngày 08/5/2013; Ngày 20/01/2014 bị Tòa án nhân dân huyện VN, 

tỉnh KH xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 09/2014/HSST. 

Chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/02/2017, đã đóng xong án phí hình sự sơ 

thẩm, án phí dân sự sơ thẩm ngày 22/5/2014. Đối với phần dân sự, bị hại và người 

liên quan không có đơn yêu cầu và đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án; Ngày 

06/5/2022 bị Tòa án nhân dân huyện VN, tỉnh KH xử phạt 03 năm 06 tháng tù về 

tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại Bản án số 37/2022/HS-ST; 

Ngày 11/01/2022 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VN khởi tố bị can 

về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 19/10/2021 bị Tòa án nhân dân huyện VN, tỉnh 

KH áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời 

hạn 24 tháng tại Quyết định số 60/QĐ-TA. Hiện nay bị cáo đang chấp hành án phạt 

tù theo Bản án số 37/2022/HS-ST ngày 06/5/2022 tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Khánh Hòa. Tại bản án số 17/2023/ HSST ngày 16/3/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện VN, tỉnh KH đã xử phạt bị cáo 11 năm 6 tháng tù. Bị cáo có đơn xin được 

xét xử vắng mặt. 

2. VĂN KHẮC TRƢỜNG V; Giới tính: Nam; sinh ngày 17/9/1996, tại 

huyện VN, tỉnh KH; Hộ khẩu thường trú: Thôn PC 1, xã VP, huyện VN, tỉnh KH. 

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Học vấn: 12/12. Nghề 

nghiệp: Không. Cha: Văn D, sinh năm: 1969; Mẹ: Nguyễn Thị N, sinh năm: 1972. 

Vợ, con: chưa có; Tiền án: Ngày 22/11/2021 bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Bản án số 

113/2021/HS-PT. Hiện bị can đang chấp hành án tại Trại giam XP - Bộ Công an. 

Đã đóng xong án phí hình sự sơ thẩm, phúc thẩm ngày 06/01/2022; Tiền sự: Ngày 

13/9/2021 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã VP xử phạt vi phạm hành chính với số 

tiền 3.500.000 đồng về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với 

người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của 

cơ quan y tế; Trộm cắp tài sản”. Hiện nay Văn Khắc Trường V chưa nộp phạt; Bị 

cáo đang chấp hành án phạt tù theo Bản án số 113/2021/HS-PT của Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa tại Trại giam XP - Bộ Công an. Bị cáo có đơn xin xét xử vắng 

mặt. 

3. NGUYỄN ĐỨC P, Giới tính: Nam. sinh năm 1990, tại: huyện VN, tỉnh 

KH. Hộ khẩu thường trú: TDP số 06, thị trấn VG, huyện VN, tỉnh KH; Quốc tịch: 

Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Không. Học vấn: 12/12. 

Cha: Nguyễn Đức A, sinh năm: 1965. Mẹ: Lê Thị N, sinh năm 1966. Vợ, con chưa 

có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 17/11/2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, xử phạt 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 03 năm về tội “Cướp tài sản” tại Bản án số 208/2009/HS-

PT. Đã đóng xong án phí hình sự sơ thẩm ngày 04/3/2010, không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. Bị cáo bị bắt truy nã, bị tạm giữ từ ngày 27/5/2022 đến ngày 

30/5/2022 thì chuyển tạm giam. Hiện nay bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Khánh Hòa. Có mặt tại phiên tòa. 
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 Bị hại:  

 1. Ông Trương Thanh D, sinh năm 1964; trú tại: Thôn TD 1, xã VB, huyện 

VN, tỉnh KH. Vắng mặt. 

 2. Bà Lê Thị Thanh N, sinh năm 1968; trú tại: Thôn PC 1, xã VP, huyện VN, 

tỉnh KH. Vắng mặt. 

 3. Ông Bùi Đăng V, sinh năm 1973; trú tại: Thôn TĐT, xã VL, huyện VN, 

tỉnh KH. Vắng mặt. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 

1976; trú tại: Thôn QH 1, xã VT, huyện VN, tỉnh KH. Vắng mặt. 

 Người làm chứng: Ông Phan Đăng K, sinh năm 1981; trú tại: TDP số 07, 

thị trấn VG, huyện VN, tỉnh KH. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Trần Văn C có 01 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản”, Văn Khắc Trường V có 01 tiền sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Khoảng 

20h00 ngày 22/9/2021, trong lúc Trần Văn C, Văn Khắc Trường V và Nguyễn Đức 

P ngồi chơi tại nhà C thuộc thôn QH 1, xã VT, huyện VN, tỉnh KH thì P rủ đi tìm 

tài sản trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài, tất cả đồng ý. Khi cả 3 đang đi bộ trên đường 

bê tông thôn TD 1, xã VB, huyện VN, tỉnh KH thì nhìn thấy cửa chính nhà anh 

Trương Thanh D khép hờ, hàng rào trước nhà được làm bằng các thanh gỗ có 

khoảng trống nên nảy sinh ý định đột nhập tìm tài sản trộm cắp. C, V và P cùng 

đột nhập vào nhà anh D, sau khi quan sát không có người thì cả 3 trộm cắp 02 ghế 

nệm tựa lưng (loại ghế ngồi cắt tóc), 01 bàn gỗ Mít, 01 tượng gỗ Mít điêu khắc 

hình con vật và 02 tấm ván gỗ Mun điêu khắc hình hoa văn rồi mang ra khỏi nhà. 

Khi mang số tài sản này ra đến tường rào thì cả 3 tháo gỡ các thanh gỗ tường rào 

trước nhà tạo thành khoảng trống lớn và vận chuyển số tài trên đặt trên đường bê 

tông; sau đó, C và P đi tìm xe để vận chuyển còn V ở lại trông coi số tài sản vừa 

trộm cắp được. Khi đi đến khu vực gần Bến xe Quyết Thắng thuộc TDP số 01, thị 

trấn VG, huyện VN, tỉnh KH thì C và P nhìn thấy 01 xe ba gác đạp đang dựng bên 

lề đường (tình trạng xe không khóa) không có người trông coi nên cả 2 lấy và điều 

khiển quay trở lại nhà anh D. Khi đến nơi, C, V và P khiêng số tài sản đã trộm cắp 

lên xe ba gác và cùng nhau vận chuyển đến khu đất trống thuộc TDP số 04, thị trấn 

VG, huyện VN, tỉnh KH cất giấu. Sau đó C và V đi bộ về nhà, còn P mang xe ba 

gác trả lại vị trí ban đầu trước khi lấy rồi đi bộ về nhà ngủ. Khi chưa kịp tiêu thụ tài 

sản trên thì bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ toàn bộ tang vật, C, P và V đã 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 102/2021/KL-TTHS ngày 31/12/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vạn Ninh kết luận: 02 ghế 

nệm tựa lưng (loại ghế ngồi cắt tóc), 01 bàn bằng gỗ Mít, 01 tượng gỗ Mít điêu 

khắc hình con vật và 02 tấm ván gỗ Mun điêu khắc hình hoa văn, có tổng giá trị là 

7.330.000 đồng (bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). 
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Qua quá trình điều tra, Trần Văn C và Nguyễn Đức P còn thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản khác như sau: Khoảng 23h30′ ngày 18/11/2021, Nguyễn Đức P 

điều khiển xe đạp đi đến nhà Trần Văn C chơi. Sau khi gặp nhau, P rủ C đi tìm tài 

sản của người khác trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài, C đồng ý và được P sử dụng xe 

đạp chở đi. Đến khoảng 03h30′ cùng ngày, khi cả hai đi đến trước nhà số 76, 

đường Lạc Long Quân thuộc TDP số 10, thị trấn VG, huyện VN, tỉnh KH thì phát 

hiện có 02 cây dù vải bạt màu đen, khung và chân đế bằng kim loại của chị Lê Thị 

Thanh N đang dựng trên lề đường, không có người trông coi nên nảy sinh ý định 

trộm cắp. Cả hai lén lút trộm cắp 02 cây dù này, đặt lên yên sau xe đạp của P rồi 

vận chuyển về nhà C cất giấu. Đến khoảng 07h00’ cùng ngày, C và P mỗi người 

vác một cây dù đi bộ đến quán bún chị Nguyễn Thị X tại thôn QH 1, xã VT, huyện 

VN và bán cho chị X với giá 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) rồi chia nhau 

tiêu xài hết. Đối với 02 cây dù, đã bị Cơ quan Công an thu giữ.  

Tại Kết luận định giá tài sản số 101/2021/KL-TTHS ngày 30/12/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vạn Ninh kết luận 02 cây dù 

vải bạt màu đen, khung và chân đế bằng kim loại, có tổng giá trị là 1.400.000 đồng 

(một triệu bốn trăm nghìn đồng). 

Đối với Văn Khắc Trường V, ngoài lần phạm tội vào ngày 22/9/2021 thì V 

còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác như sau: Khoảng 10h30′ 

ngày 16/12/2021, khi một mình đang đi bộ trên đường Lê Hồng Phong thuộc thị 

trấn VG, huyện VN, tỉnh KH thì Văn Khắc Trường V gặp người bạn tên thường 

gọi là H (không rõ họ tên, địa chỉ) đang điều khiển xe mô tô màu đỏ-đen, loại xe 

Sirius (không rõ biển kiểm soát) nên V nhờ H chở đi dạo. Trên đường đi, H rủ V 

tìm tài sản sơ hở của người khác trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài, V đồng ý. Đến 

khoảng 12h10 cùng ngày, khi đang đi trên đường đất thuộc TDP số 07, thị trấn 

VN, huyện VN, tỉnh KH thì phát hiện trong sân nhà anh Phan Đăng K có để nhiều 

giàn giáo bằng kim loại phục vụ cho việc xây dựng của anh Bùi Đăng V nên H 

dừng xe ngoài đường, kêu V đi vào trộm cắp. Văn Khắc Trường V đi bộ vào sân 

nhà anh K, quan sát không có ai trông coi nên lén lút trộm cắp 01 mâm lót giàn 

giáo bằng kim loại mang ra ngoài đường đưa cho H giữ, rồi tiếp tục đi vào trộm 

cắp 01 mâm lót giàn giáo và 04 thanh chéo giữ giàn giáo bằng kim loại mang ra 

ngoài đường. Lúc này, anh K phát hiện thì H điều khiển xe mô tô bỏ chạy, còn V 

bị giữ lại và bị giao cho cơ quan Công an cùng toàn bộ tang vật.  

Tại Kết luận định giá tài sản số 33/KL-TCKH.TTHS ngày 13/01/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vạn Ninh kết luận: 02 mâm 

lót cùng 04 thanh chéo giàn giáo bằng kim loại có tổng giá trị là 770.000 đồng (bảy 

trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đức P đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh đã ra quyết định truy nã. Đến 

ngày 27/5/2022, Nguyễn Đức P bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt theo quyết định 

truy nã. 
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Về vật chứng vụ án: 02 ghế nệm tựa lưng (loại ghế ngồi cắt tóc), 01 bàn 

bằng gỗ Mít, 01 tượng gỗ Mít điêu khắc hình con vật và 02 tấm ván gỗ Mun điêu 

khắc hình hoa văn. (Đã trả lại cho bị hại là anh Trương Thanh D); 02 cây dù vải 

bạt màu đen, khung và chân đế bằng kim loại. (Đã trả lại cho bị hại là chị Lê Thị 

Thanh N; 02 mâm lót cùng 04 thanh chéo giàn giáo bằng kim loại. (Đã trả lại cho 

bị hại là anh Bùi Đăng V).  

Về trách nhiệm dân sự: Trong hồ sơ, các bị hại và người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường gì thêm nên không 

xét. 

Tại bản Cáo trạng số: 46/CT-VKSVN ngày 12 tháng 7 năm 2022, Viện 

kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố Trần 

Văn C về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g  khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; 

Văn Khắc Trường V và Nguyễn Đức P về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự 

Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án cũng như tại đơn xin xét xử vắng mặt, bị cáo Trần Văn C và 

Văn Khắc Trường V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo 

trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố và 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Đức P đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình và xin giảm nhẹ hình phạt. 

 Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo theo 

tội danh, khung hình phạt như trên và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm s 

khoản 1 Điều 51, Điểm g khoản 1, Điều 52; điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; 

xử phạt bị cáo Trần Văn C với mức án từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng; Áp dụng điểm 

h, s khoản 1 Điều 51;  khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đức P 

với mức án từ 09 tháng đến 01 năm tù; Áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h 

khoản 1 Điều 52;  khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Văn Khắc Trường 

V với mức án từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm;  Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị 

không xem xét; Về vật chứng: Đã trả lại cho các bị hại và không có yêu cầu gì nên 

không xét; Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hì nh sư ̣sơ thẩm theo quy điṇh 

của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Vạn 

Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, bị 

hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các 
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hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

 Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức P có mặt; các bị cáo 

Trần Văn C, Văn Khắc Trường V có đơn xin xét xử vắng mặt và được Hội đồng 

xét xử chấp nhận; bị hại Trương Thanh D, Lê Thị Thanh N, Bùi Đăng V; Người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị X; Người làm chứng Phan Đăng K 

đều vắng mặt; tuy nhiên không ai có ý kiến hoặc yêu cầu gì về sự vắng mặt này và 

lời khai, yêu cầu của họ có tại hồ sơ vụ án, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến 

việc xét xử vụ án. Vì vậy, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 290, Điều 292, Điều 293 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo thủ tục chung. 

Trong hồ sơ và tại phiên tòa, các bị cáo Trần Văn C, Văn Khắc Trường V, 

Nguyễn Đức P đều đã khai và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đã thực hiện 

đúng như nội dung bản Cáo trạng số 46/CT-VKSVN, ngày 12 tháng 7 năm 2022 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố. Lời khai 

của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Như 

vậy, đủ cơ sở kết luận: Khoảng hơn 22h00′ ngày 22/9/2021, tại nhà anh Trương 

Thanh D thuộc thôn TD 1, xã VB, huyện VN, tỉnh KH, Trần Văn C, Nguyễn Đức 

P và Văn Khắc Trường V đã có hành vi lén lút trộm cắp 02 ghế nệm tựa lưng (loại 

ghế ngồi cắt tóc), 01 bàn bằng gỗ Mít, 01 tượng gỗ Mít điêu khắc hình con vật và 

02 tấm ván gỗ Mun điêu khắc hình hoa văn của anh D. Tài sản có tổng giá trị là 

7.330.000 đồng (bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). Ngoài ra, khoảng 03h30′ 

ngày 19/11/2021, tại khu vực lề đường trước nhà số 76, đường Lạc Long Quân 

thuộc TDP số 10, thị trấn VG, huyện VN, tỉnh KH, Trần Văn C đã có hành vi lén 

lút trộm cắp 02 cây dù vải bạt màu đen, khung và chân đế bằng kim loại của chị Lê 

Thị Thanh N, tài sản có tổng giá trị là 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn 

đồng). Khoảng 12h10′ ngày 16/12/2021, tại nhà anh Phan Đăng K thuộc TDP số 

07, thị trấn VG, huyện VN, tỉnh KH, Văn Khắc Trường V đã có hành vi lén lút 

trộm cắp 02 mâm lót giàn giáo và 04 thanh chéo giàn giáo bằng kim loại của anh 

Bùi Đăng V có tổng giá trị là 770.000 đồng (bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Như 

vậy, hành vi của các bị cáo Trần Văn C, Văn Khắc Trường V, Nguyễn Đức P đã đủ 

các yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Do đó, bản Cáo trạng số 

46/CT-VKSVN, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Trần Văn C theo điểm g khoản 2, Điều 173 

của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có cơ sở và đúng các quy định của pháp luật. Tại 

điểm g khoản 2, Điều 173 của Bộ luật Hình sự quy định: “1. Người nào trộm cắp 

tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng …, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm 

g) Tái phạm nguy hiểm”. 
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 Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũng đã 

truy tố các bị cáo Văn Khắc Trường V, Nguyễn Đức P theo khoản 1 Điều 173 của 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, các bị cáo 

không bị oan sai. Theo quy định tại khoản 1, Điều 173 của Bộ luật Hình sự quy 

định : “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng …, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.  

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp của bị hại, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây hoang mang 

lo lắng trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, 

nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi cá 

nhân nên vẫn thực hiện tội phạm. Vì vậy, cần xét xử các bị cáo mức án tương xứng 

với hành vi, nhân thân của từng bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và ngăn ngừa 

chung. 

Xét vai trò của từng bị cáo: 

Bị cáo Trần Văn C thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm và là 

người thực hành tích cực, bị cáo có nhân thân xấu đã tái phạm, phạm tội nhiều lần 

nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g 

khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt mức án cao hơn các bị cáo khác. Tại bản 

án số 17/2023/HS-ST ngày 16/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa đã xử phạt bị cáo 11 năm 6 tháng tù nhưng vì bản án này chưa có hiệu 

lực pháp luật nên Hội đồng xét xử chưa tổng hợp bản án, khi nào bản án có hiệu 

lực pháp luật sẽ tổng hợp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo Văn Khắc Trường V thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng 

phạm và là người thực hành tích cực, bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần 

và tái phạm nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại điểm g, h khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt mức án cao hơn bị cáo 

Nguyễn Đức P. 

Bị cáo Nguyễn Đức P thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm rủ 

rê và là người thực hành tích cực, bị cáo có nhân thân xấu nên cũng cần cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và ngăn ngừa chung. 

Tại phiên tòa hôm nay cũng như trong quá trình điều tra, truy tố; các bị cáo 

đều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 

đối với các bị cáo giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự để các bị cáo thấy sự 

khoan hồng của pháp luật mà tích cực cải tạo trở thành người công dân có ích cho 

xã hội. Miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Đối với Nguyễn Đức P đã có hành vi cùng Trần Văn C trộm cắp 02 cây dù 

có giá trị 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng) vào ngày 19/11/2021 tại 

TDP số 10, thị trấn VG, huyện VN, tỉnh KH do P chưa có tiền án, tiền sự về hành 

vi chiếm đoạt tài sản nên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Công an huyện Vạn Ninh 

đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P với số tiền 1.500.000 đồng.  
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Nguyễn Thị X đã có hành vi mua 02 cây dù vải bạt do Trần Văn C và 

Nguyễn Đức P bán, tuy nhiên khi mua thì chị X không biết đây là tài sản do phạm 

tội mà có nên không có cơ sở xử lý về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có” theo quy định của pháp luật. 

 Đối với người thanh niên tên H đã cùng Nguyễn Đức P trộm cắp 02 mâm 

lót và 04 thanh chéo giàn giáo bằng kim loại, do không xác định được nhân thân, 

lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau. 

 Việc Trần Văn C và Nguyễn Đức P có hành vi lấy xe ba gác đạp tại khu vực 

gần Bến xe Quyết Thắng thuộc TDP số 01, thị trấn VG, huyện VN, tỉnh KH để vận 

chuyển tài sản trộm cắp vào ngày 22/9/2021, rồi sau đó trả xe lại vị trí cũ. Qua xác 

minh không xác định được chủ sở hữu của xe ba gác và cơ quan chức năng không 

nhận được tố giác về tội phạm liên quan đến vụ việc này nên không có cơ sở xử lý. 

Ý kiến luận tội của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, điều 

khoản truy tố, mức hình phạt và tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự 

đối với các bị cáo là có căn cứ, phù hợp với pháp luật nên được Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại Trương Thanh D, Lê Thị Thanh N, Bùi 

Đăng V đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu nên không xét. 

Đối với hàng rào bằng gỗ mà các bị cáo Trần Văn C, Văn Khắc Trường V, 

Nguyễn Đức P tháo gỡ đã được ông Trương Thanh D tự khắc phục và sửa chữa. 

Ông D không có yêu cầu gì nên không xét. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị X không yêu cầu 

Trần Văn C và Nguyễn Đức P phải bồi hoàn số tiền 400.000đồng nên không xét.  

Về vật chứng: Đã trả lại cho các bị hại và không có yêu cầu gì nên không xét. 

Về án phí: Các bị cáo Trần Văn C, Văn Khắc Trường V, Nguyễn Đức P phải 

chịu án phí hình sư ̣sơ thẩm theo quy định của pháp luật , mỗi bị cáo là 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 173; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình 

sự; điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật Tố tụng hình sự; đối với Trần Văn C. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g, h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự; điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

đối với Văn Khắc Trường V. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51, Bộ luật Hình sự 

đối với Nguyễn Đức P. 

Áp dụng Điều 292, Điều 293, Điều 331, Điều 333, Điều 336 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 
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1. Xử phaṭ bi ̣ cáo Trần Văn C 03 (ba) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 

thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Xử phaṭ bị cáo Văn Khắc Trƣờng V 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt với 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù tại bản 

án hình sự phúc thẩm số 113/2021/HS-PT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Buộc bị cáo Văn Khắc Trường V phải chấp hành hình 

phạt chung của hai bản án là 03 (ba) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 

10/02/2022. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức P  10 (mười) tháng 04 (bốn) ngày tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 27/5/2022. Tuyên bố trả tự do 

ngay tại phiên tòa cho bị cáo Nguyễn Đức P nếu bị cáo không bị tạm giam về một 

tội phạm khác. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Trương Thanh D, Lê Thị Thanh N, Bùi 

Đăng V; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị X trong hồ sơ 

không có yêu cầu gì thêm nên không xét.  

3. Về vật chứng: không có. 

 4. Về án phí: Các bị cáo Trần Văn C, Văn Khắc Trường V, Nguyễn Đức P 

phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).  

5. Quyền kháng cáo: Quyền kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức P là 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án; quyền kháng cáo của các bị cáo Trần Văn C, Văn Khắc Trường V; 

các bị hại Trương Thanh D, Lê Thị Thanh N, Bùi Đăng V; người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị X là 15 ngày, kể từ ngày bản án được giao hoặc được 

niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật 

Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyêṇ VN; 

- Công an huyêṇ VN; 

- Chi cục THADS huyêṇ VN; 

- Các bị cáo; 

- Các bị hại;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: VT, HSVA, AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM           

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

(Đã ký) 
 

 
Nguyễn Thành Phấn 


